
PHỤ LỤC – BẢNG GIÁ 
【CÁC KHOẢN PHÍ】  
 
 
1. Phí sử dụng  
(1) IOWNet  
 
Gói dịch vụ  Tốc độ đường truyền  Phí sử dụng hàng tháng  

IOWNet High Speed  Tối đa khoảng 1Gb 4.180 yên,5.720yên (giá đã 
bao gồm thuế)  

IOWNet XG  Tối đa khoảng 10Gb  6.930 yên (giá đã bao gồm 
thuế)  

 
 

(2) Thiết bị đầu cuối 

【Khu vực cung cấp dịch vụ của Công ty Điện thoại Viễn thông Đông Nhật Bản (sau đây gọi 
là “Khu vực Đông Nhật Bản”)】 

Thông tin cho thuê Phí sử dụng hàng tháng 

Home Gateway + Card mạng LAN không 
dây 
(Dành cho khách hàng sử dụng gói IOWNet 
High Speed) ※1  

330 yên ※2 
(Giá chưa bao gồm thuế: 300 yên)  

Home Gateway + Card mạng LAN không 
dây 
(Dành cho khách hàng sử dụng gói IOWNet 
High Speed) ※1  

825 yên ※3 
(Giá chưa bao gồm thuế: 750 yên)  

Card mạng LAN không dây (1 chiếc) ※4  330 yên ※2 
(Giá chưa bao gồm thuế: 300 yên)  

Home Gateway  330 yên ※5 
(Giá chưa bao gồm thuế: 300 yên)  

Router chuyên dụng IOWNet XG ※6, ※7  550 yên ※8 
(Giá chưa bao gồm thuế: 500 yên  

Router chuyên dụng IOWNet XG ※6 
(Trường hợp đã đăng ký IOWNet Điện thoại 
và sử dụng chức năng không dây)  

330 yên 
(Giá chưa bao gồm thuế: 300 yên)  
 



※1 Card mạng LAN không dây có thể là loại tích hợp bên trong hoặc loại gắn ngoài. 

※2 Ngoại trừ trường hợp thi công đồng thời với đường truyền truy cập hoặc khách hàng tự 
lắp đặt, sẽ phát sinh phí thi công lắp đặt riêng. 

※3 Đối với khách hàng sử dụng IOWNet High Speed, nếu sử dụng thiết bị hỗ trợ điện thoại 
quang (Hikari Denwa) do Công ty cung cấp dưới hình thức cho thuê, sẽ phát sinh thêm 495 
yên/tháng (giá chưa bao gồm thuế: 450 yên/tháng). Ngoài ra, ngoại trừ trường hợp thi công 
đồng thời với đường truyền truy cập hoặc khách hàng tự lắp đặt, sẽ phát sinh phí thi công 
lắp đặt riêng. 

※4 Để sử dụng Card mạng LAN không dây, cần có USEN Điện thoại (từ 550 yên/tháng, giá 
chưa bao gồm thuế: 500 yên/tháng) hoặc Home Gateway. 

※5 Để sử dụng IOWNet High Speed, khách hàng cần sử dụng IOWNet Điện thoại, hoặc 
thuê Home Gateway, hoặc tự chuẩn bị bộ định tuyến băng thông rộng hỗ trợ “v6 Plus”. 

※6 Để sử dụng IOWNet XG, cần có Router chuyên dụng IOWNet XG. 

※7 Áp dụng cho khách hàng không sử dụng thiết bị hỗ trợ điện thoại quang (Hikari Denwa). 

※8 Ngoại trừ trường hợp khách hàng tự lắp đặt, sẽ phát sinh phí thi công lắp đặt riêng. 

 

【Khu vực cung cấp dịch vụ của Công ty Viễn thông Tây Nhật Bản (sau đây gọi là “Khu vực 
Tây Nhật Bản”)】 

Thông tin cho thuê Phí sử dụng hàng tháng 

Thiết bị Home Gateway ※1  
275 yên (giá chưa bao gồm thuế: 250 yên) 
※3 

Card mạng LAN không dây (1 chiếc) ※2, 
※4 

110 yên (giá chưa bao gồm thuế: 100 yên) 
※3 

Router chuyên dụng IOWNet XG ※5, ※6 550 yên (giá chưa bao gồm thuế: 500 yên) 
※7 

Router chuyên dụng IOWNet XG ※5 
(trường hợp đã ký hợp đồng IOWNet Điện 
thoại và sử dụng chức năng không dây) 

110 yên (giá chưa bao gồm thuế: 100 yên) 

 

 



※1 Áp dụng cho khách hàng không sử dụng thiết bị hỗ trợ điện thoại quang (Hikari Denwa). 

※2 Áp dụng cho khách hàng đang sử dụng thiết bị hỗ trợ điện thoại quang (Hikari Denwa). 
Tùy theo mã model, có thể cần thay thế thiết bị (có tính phí). 

※3 Ngoại trừ trường hợp thi công đồng thời với đường truyền truy cập hoặc khách hàng tự 
lắp đặt, sẽ phát sinh phí thi công lắp đặt riêng. Ngoài ra, để sử dụng IOWNet High Speed, 
khách hàng cần sử dụng IOWNet Điện thoại, hoặc thuê Home Gateway, hoặc tự chuẩn bị 
bộ định tuyến băng thông rộng hỗ trợ “v6 Plus”. 

※4 ※5 Để sử dụng Card mạng LAN không dây, cần có IOWNet Điện thoại (từ 550 
yên/tháng, giá chưa bao gồm thuế: 500 yên/tháng) hoặc Home Gateway (từ 275 yên/tháng, 
giá chưa bao gồm thuế: 250 yên/tháng đối với gói giá thấp). Để sử dụng IOWNet XG, cần 
có Router chuyên dụng IOWNet XG. 

※6 Áp dụng cho khách hàng không sử dụng thiết bị hỗ trợ điện thoại quang (Hikari Denwa). 

※7 Ngoại trừ trường hợp khách hàng tự lắp đặt, sẽ phát sinh phí thi công lắp đặt riêng. 

※ Trường hợp bên ký hợp đồng làm mất, làm hư hỏng thiết bị do Công ty cho thuê, hoặc 
không hoàn trả thiết bị cho Công ty trong thời hạn hoàn trả, bên ký hợp đồng có nghĩa vụ 
thanh toán phí bồi thường thiệt hại thiết bị theo yêu cầu của Công ty. 

Ngoài ra, mức phí bồi thường thiệt hại thiết bị được quy định trong bảng dưới đây là mức tối 
đa; số tiền thực tế được yêu cầu thanh toán sẽ khác nhau tùy theo số năm thiết bị đã được 
tiếp tục sử dụng. 

Thiết bị 

 

Phí bồi thường thiệt hại thiết bị (tính trên 
mỗi thiết bị) 

Thiết bị đầu cuối đường truyền (ONU)  18.000 yên (không chịu thuế)  

Thiết bị VDSL trong nhà 5.000 yên (không chịu thuế)  

Home Gateway – thiết bị cơ bản  15.000 yên (không chịu thuế)  

Router chuyên dụng IOWNet XG 8.000 yên (không chịu thuế)  

 

 

 

2. Phí thi công 

(1) Phí thi công mở mới đường truyền, phí thi công chuyển địa điểm ※1, ※2 

 



 
 
 
 
 

Chi phí 
thi công 
mở mới 
đường 
truyền  

Gói dịch vụ Nội dung thi công Phí thi công 

IOWNet High Speed → 
IOWNet Tốc độ cao 

 
Thi công lắp đặt mới / Thay 
đổi tuyến đường dây  

39.600 yên (giá 
chưa bao gồm thuế: 
36.000 yên) 

 

IOWNet XG  Thi công lắp đặt mới / Thay 
đổi tuyến đường dây  39.600 yên (giá 

chưa bao gồm thuế: 
36.000 yên) 

 
Chi phí 
thi công 
chuyển 
địa điểm 

IOWNet High Speed  Thi công lắp đặt mới / Thay 
đổi tuyến đường dây 

39.600 yên (giá 
chưa bao gồm thuế: 
36.000 yên)  

IOWNet XG  Thi công lắp đặt mới / Thay 
đổi tuyến đường dây 

39.600 yên (giá 
chưa bao gồm thuế: 
36.000 yên)  

※1 Đây là mức phí áp dụng đối với trường hợp thi công thông thường. Tùy theo nội dung 
thi công, có thể phát sinh thêm phí thi công riêng. 

※2 Đối với phí thi công mở mới đường truyền, khách hàng có thể lựa chọn phương thức 
thanh toán theo hình thức trả góp như sau. 

【Thanh toán trả góp】 

Số tiền thanh toán một lần  Số lần thanh toán trả góp  Số tiền thanh toán trả góp  

39.600 yên (giá chưa bao 
gồm thuế: 36.000 yên)  

36 lần  Lần 1 đến lần 36: 1.100 
yên/lần  

※ Phí thi công chuyển địa điểm sẽ được thanh toán theo hình thức thanh toán một lần. 

 

(2) Phí thi công tăng thêm khác 

Trong trường hợp lựa chọn thanh toán trả góp đối với phí thi công mở mới đường truyền, 
các phí thi công tăng thêm khác sẽ được tính và thu theo quy định dưới đây. 

【Phí thi công tăng thêm khác】 

●​ Trường hợp thực hiện thi công vào ban đêm (từ 17:00 đến 22:00), khách hàng sẽ 
phải thanh toán số tiền bằng 1,3 lần mức phí quy định tại mục (1).​
Phương thức thanh toán sẽ là trả góp.​



Tuy nhiên, nếu phí thi công mở mới đường truyền được thanh toán một lần, khoản 
phí này cũng sẽ được thanh toán một lần. 

●​ Trường hợp thực hiện thi công vào khuya (từ 22:00 đến 8:30 sáng ngày hôm sau), 
khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền bằng 1,6 lần mức phí quy định tại mục (1).​
Phương thức thanh toán sẽ là trả góp.​
Tuy nhiên, nếu phí thi công mở mới đường truyền được thanh toán một lần, khoản 
phí này cũng sẽ được thanh toán một lần. 

●​ Trường hợp thực hiện thi công vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, ngoài khoản phí 
quy định tại mục (1), khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phí thi công vào ngày nghỉ 
là 3.300 yên (giá chưa bao gồm thuế: 3.000 yên).​
Phương thức thanh toán là thanh toán một lần. 

●​ Một số khoản thuộc phí thi công khác có thể được yêu cầu thanh toán một lần. 

 

 

3. Các khoản phí 

(1) Phí liên quan đến thủ tục 

Phí xử lý thủ tục hợp đồng mới: 5.500 yên (giá chưa bao gồm thuế: 5.000 yên) 

 

 

 

 

 

 

 


	【Phí thi công tăng thêm khác】 

